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1 16110049 Nguyễn Trọng Đạt

2 16110239 Đặng Ngọc Tuấn

3 16142077 Lê Tùng Dương

4 16142112 Nguyễn Minh Huy

5 16143108 Hồ Văn Nhân

6 16143109 Đoàn Minh Nhật

7 16143130 Nguyễn Văn Sang

8 16143366 Thái Ngọc Phú

9 16144057 Nguyễn Văn Huy

10 16147004 Nguyễn Hoài Ân

11 16147031 Phan Đức Hoàng

12 17110143 Nguyễn Võ Hoàng

13 17110168 Phạm Huỳnh Thanh Lâm

14 17124022 Lê Tiến Hải

15 17124128 Phạm Đình Văn

16 17125132 Lê Thị Thanh Tuyền

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

Instructor: Melody

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 2_Class1



17 17145092 Đỗ Ngọc Châu

18 17146089 Trần Thành Chung

19 17146141 Phan Tấn Khoa

20 17149167 Huỳnh Ngọc Tú Tú

21 17150007 Cao Lê Khánh Diệu

22 17150016 Lê Thị Mỹ Linh

23 17150039 Phạm Thanh Thảo Vy

24 17151131 Nguyễn Thị Ngọc Thi
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1 15110143 Lưu Văn Tuân

2 16141094 Phạm Hữu Vinh

3 16143041 Phan Đức Duy

4 16144013 Lê Qui Chí

5 16144064 Nguyễn Văn Hùng

6 16144117 Hà Nguyễn Như Nguyệt

7 16144135 Trương Minh Quang

8 16144189 Trần Văn Trường

9 16144192 Nguyễn Anh Tuấn

10 16145097 Nguyễn Đình Duy

11 17109008 Huỳnh Quốc Bảo

12 17109010 Võ Thị Kim Chi

13 17109014 Huỳnh Ngọc Thanh Hảo

14 17109031 Hoàng Thị Diễm Kiều

15 17109037 Phan Thị Mỹ Linh

16 17109057 Hồ Mỹ Phương

Instructor: Melody

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 2_Class2



17 17109112 Nguyễn Ngọc Anh Vy

18 17109198 Hồ Thị Ngọc Thu Trinh

19 17110044 Võ Quốc Lâm

20 17116098 Lê Hoàng Kim Ngân

21 17119022 Nguyễn Đình Hoan

22 17124062 Doãn Thị Yến Nhi
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1 16110158 Đặng Tuấn Nam

2 16143077 Lê Thành Huy

3 16143079 Nguyễn Viết Quang Huy

4 16143084 Trần Văn Hùng

5 16143143 Trịnh Quốc Thắng

6 16143156 Nguyễn Hữu Trí

7 16144042 Nguyễn Sơn Hải

8 16145283 Nguyễn Tấn Tính

9 16146055 Nguyễn Thanh Tùng

10 17109027 Ngô Thị Minh Hương

11 17109059 Nguyễn Khánh Phương

12 17124042 Phạm Lê An Khang

13 17124074 Nguyễn Thị Hoàng Phúc

14 17124101 Phạm Minh Thư

15 17125031 Trần Thị Thanh Hiền

16 17125098 Lê Vân Thi

Instructor: Melody

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING
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1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 2_Class3



17 17125128 Nguyễn Ngọc Phương Trinh

18 17125134 Đặng Thị Ánh Tuyết

19 17145086 Võ Trần Minh Anh

20 17145090 Nguyễn Thanh Hoàng Bảo

21 17145200 Cao Hoàng Phúc

22 17145204 Phạm Hữu Phúc

23 17146108 Nguyễn Thanh Hậu

24 17146112 Nguyễn Lê Việt Hoàng

25 17147052 Lê Minh

26 17149041 Bùi Kỳ Khương An

27 17149063 Phạm Hồ Tiến Đạt

28 18143002 Nguyễn Thái Bình
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1 16110001 Hoàng Bình An

2 16110076 Nguyễn Việt Hoàng

3 16110123 Phạm Nguyễn Anh Khoa

4 16110186 Nguyễn Duy Poon

5 16143175 Trịnh Công Vinh

6 16144105 Nguyễn Thị Thanh My

7 16144110 Phạm Nguyễn Hải Nam

8 16144449 Hà Phú Tấn

9 16145087 Nguyễn Thế Cường

10 16146196 Nguyễn Bảo Thiên

11 17109081 Nguyễn Thị Lệ Thu

12 17110198 Nguyễn Thanh Nhân

13 17116109 Trần Thị Quỳnh Như

14 17124065 Phạm Yến Nhi

15 17124116 Trương Huyền Trân

16 17124124 Huỳnh Thảo Uyên

Instructor: Melody

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 2_Class4



17 17125089 Lâm Trần Thiên Thanh

18 17125118 Trần Thị Thủy Tiên

19 17141068 Nguyễn Phi Hào

20 17144270 Lê Tiến Phát

21 17145118 Trần Minh Đăng

22 17145138 Võ Thị Hoài

23 17145145 Trần Văn Phước Huy

24 17146090 Lê Văn Chương

25 17147036 Bùi Quang Hùng

26 17147039 Nguyễn Hoàng Hưng

27 17147090 Nguyễn Quang Thắng

28 17147096 Lê Công Thịnh

29 17147104 Phạm Hữu Toàn

30 17147108 Đặng Minh Trí

31 17149248 Nguyễn Văn Quang
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1 17142114 Nguyễn Gia Long

2 17142240 Nguyễn Minh Hiểu

3 17145082 Phạm Kiều An

4 17145155 Võ Quốc Khánh

5 17145175 Phạm Thanh Ngân

6 17145177 Trần Thế Nghĩa

7 17146192 Nguyễn Ngọc Thắng

8 17146209 Trần Hiếu Trung

9 17147110 Trần Kính Trọng

10 17149160 Lê Thị Huyền Trân

11 17151047 Trần Đức Cảnh

12 17151057 Đỗ Hoàng Thái Dương

13 17151072 Nguyễn Ngọc Hải

14 17151080 Lê Đức Huy

15 17151085 Lê Công Hưng

16 17151090 Lưu Ngọc Khánh

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 2_Class5



17 17151100 Phan Nguyễn Thăng Long

18 17151101 Nguyễn Đại Lượng

19 17151113 Đào Minh Nhật

20 17151128 Cao Xuân Thắng

21 17151147 Nguyễn Tường trình

22 18142227 Phùng Phước Toàn

23 18147044 Nguyễn Đức Trường Vũ

24 17151154 Huỳnh Lê Anh Tuấn


